
STT
Mã số hộ kinh 

doanh
Tên hộ kinh doanh Địa chỉ trụ sở chính Vốn Tên ngành chính Họ và tên

1 040095040997
HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

VĂN SƠN

400 Hồ Thị Hương, tổ 5, khu phố Xuân An, Phường 

Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam
50,000,000            

Hoạt động hậu kỳ phim điện ảnh, 

video và chương trình truyền hình
NGUYỄN VĂN SƠN

2 075082000885
HỘ KINH DOANH NÔNG SẢN 

THANH LINH

số 01 Lê Quang Định, khu phố Xuân Trung, Phường 

Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam
200,000,000          Bán buôn thực phẩm

NGUYỄN PHAN THANH 

LINH

3 079085032094
HỘ KINH DOANH BÁNH CANH 

CÁ NỤC RIM

170 Thích Quảng Đức, khu phố Xuân An, Phường 

Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam
100,000,000          

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống 

phục vụ lưu động
NGUYỄN TUẤN ĐẠT

4 060185008071 HỘ KINH DOANH CÀ PHÊ SAKE
Số 120 Nguyễn Trãi, khu phố Xuân Hòa, Phường 

Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam
100,000,000          

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống 

phục vụ lưu động
NGUYỄN THỊ THƠ

5 075096014726 HỘ KINH DOANH CÀ PHÊ NẤM

số 131 Hồ Thị Hương, khu phố Xuân Thanh, 

Phường Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, Việt 

Nam

200,000,000          Dịch vụ phục vụ đồ uống VĂN MINH HỮU PHÚC

6 067196004055 HỘ KINH DOANH Ý MAI STORE
số 23 Trần Phú, khu phố Xuân Lộc, Phường Long 

Khánh, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam
20,000,000            

Bán buôn vải, hàng may mặc, giày 

dép,Hoạt động dịch vụ trung gian 

bán lẻ

NGUYỄN THỊ NHƯ MAI

7 075084012210
HỘ KINH DOANH ĐỒ ĂN VẶT 

CHỊ NGÂN

Số 209 Nguyễn Trãi, khu phố Xuân Hòa, Phường 

Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam
20,000,000            

Dịch vụ phục vụ đồ uống,Nhà hàng 

và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu 

động

TRƯƠNG ĐÌNH PHI HẢI

DANH SÁCH NIÊM YẾT HỘ KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG LONG KHÁNH

Tháng 9/2026

(Đăng ký mới hộ kinh doanh)



STT
Mã số hộ kinh 

doanh
Tên hộ kinh doanh Địa chỉ trụ sở chính Vốn Tên ngành chính Họ và tên

8 075183010661
HỘ KINH DOANH MN ĐỘC LẬP 

HOA NHỎ

Số 46 Huỳnh Văn Nghệ, khu phố Xuân Trung, 

Phường Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, Việt 

Nam

20,000,000            Giáo dục mẫu giáo ĐỖ THỊ HIỀN

9 075184020652
HỘ KINH DOANH NT ĐỘC LẬP 

HẠNH PHÚC

Số 191/3/4 nguyễn Văn cừ, khu phố Xuân Hòa, 

Phường Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, Việt 

Nam

50,000,000            Giáo dục mẫu giáo PHẠM THÁI VÂN QUỲNH

10 075201015694 HỘ KINH DOANH DUY HƯNG

Số 131/36  Nguyễn Thị Minh Khai, tổ 7A,  Khu phố 

Xuân Lộc, Phường Long Khánh, Thành phố Đồng 

Nai, Việt Nam

200,000,000          
Sản xuất vali, túi xách và các loại 

tương tự, sản xuất yên đệm
PHẠM DUY HƯNG

11 075190003844
HỘ KINH DOANH HỒNG 

HƯƠNG

Đường Hoa Sen - Ruộng Dầu, tổ 12, khu phố Bàu 

Trâm, Phường Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, 

Việt Nam

200,000,000          
Sản xuất vali, túi xách và các loại 

tương tự, sản xuất yên đệm
TRƯƠNG HỒNG HƯƠNG

12 075087003923
HỘ KINH DOANH ĐỒ DÙNG 

GIA ĐÌNH 369

430/49/25 Hồ Thị Hương, khu phố Xuân Hòa, 

Phường Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, Việt 

Nam

80,000,000            Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình TRỊNH VĂN THANH

13 075304010634 HỘ KINH DOANH CAOPELLA
Số 61 Nguyễn Trãi, khu phố Xuân Hòa, Phường 

Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam
2,000,000,000       

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu 

(trừ gỗ, tre, nứa) và động vật 

sống,Khách sạn và dịch vụ lưu trú 

tương tự

CAO HOÀNG KHÁNH 

ĐOAN

14 075197021339
HỘ KINH DOANH TRANG TRÍ 

GIA TIÊN KHÁNH GIANG

Hẻm 410 Hồ Thị Hương, Khu phố Xuân An, Phường 

Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam
500,000,000          

Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia 

đình khác,Hoạt động dịch vụ phục 

vụ cá nhân khác

NGUYỄN THỊ KHÁNH 

GIANG

15 075188007179 HỘ KINH DOANH MI  STORE LK

Số 24 Trần Thượng Xuyên, khu phố Xuân Trung, 

Phường Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, Việt 

Nam

100,000,000          
Bán buôn vải, hàng may mặc, giày 

dép
NGUYỄN THỊ TRÀ MY



STT
Mã số hộ kinh 

doanh
Tên hộ kinh doanh Địa chỉ trụ sở chính Vốn Tên ngành chính Họ và tên

16 060195012477 HỘ KINH DOANH ỐC CHỜ TÝ
Đường Lê Hồng Phong, khu phố Phú Bình, Phường 

Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam
60,000,000            

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống 

phục vụ lưu động
NGUYỄN THỊ DIỆP THANH

17 075091010575
HỘ KINH DOANH PATE TÂN 

ĐÀM

137/27/18/1B đường 9 tháng 4 , khu phố Xuân 

thanh, Phường Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, 

Việt Nam

100,000,000          
Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến 

sẵn
ĐÀM HOÀNG NHẬT TÂN

18 075072004172
HỘ KINH DOANH NGUYÊN AN 

LONG KHÁNH

376 Hồ Thị Hương, Phường Long Khánh, Thành phố 

Đồng Nai, Việt Nam
50,000,000            

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ 

tùng máy khác,Bán buôn thực phẩm
NGUYỄN ĐĂNG BA

19 075084021991
HỘ KINH DOANH CƯỚI HỎI 

BẢO TRINH

số 340/9 Trần phú khu phố Xuân an, Phường Long 

Khánh, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam
200,000,000          

Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân 

khác,Nhà hàng và các dịch vụ ăn 

uống phục vụ lưu động

LÊ TRỌNG NHÂN

20 080186003770
HỘ KINH DOANH TRÁI CÂY 

LONG KHÁNH

Số 59/34 Huỳnh Văn Nghệ, khu phố Xuân Trung, 

Phường Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, Việt 

Nam

1,000,000,000       Bán buôn thực phẩm NGUYỄN THỊ CẨM GIANG

21 075089015635 HỘ KINH DOANH BIA KHÓI
Số 01 Lê Hồng Phong, khu phố Xuân Hòa, Phường 

Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam
300,000,000          

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống 

phục vụ lưu động
VŨ HỮU PHƯỚC

22 040082018433
HỘ KINH DOANH TẠP HÓA 

VĂN VĂN

Tổ 8, khu phố Bàu Sầm, Phường Long Khánh, 

Thành phố Đồng Nai, Việt Nam
200,000,000          Bán lẻ tổng hợp khác PHẠM VĂN VĂN

23 075300019884
HỘ KINH DOANH MỸ TRINH 

TÁO NAIL

Số 8 Nguyễn Tri Phương, khu phố Xuân Lộc, 

Phường Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, Việt 

Nam

10,000,000            

Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp và các 

hoạt động làm đẹp khác,Dịch vụ làm 

tóc

CHÂU THỊ MỸ TRINH



STT
Mã số hộ kinh 

doanh
Tên hộ kinh doanh Địa chỉ trụ sở chính Vốn Tên ngành chính Họ và tên

24 075196014862
HỘ KINH DOANH BUNNY BY 

MIIU

Số 284 Hồ Thị Hương, khu phố Xuân An, Phường 

Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam
60,000,000            

Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân 

khác
TRẦN ĐÌNH THANH TÂM

25 075195011053
HỘ KINH DOANH GIÒ CHẢ 

NGỌC QUÝ

Số 01 Điểu Xiển, khu phố Bàu Trâm, Phường Long 

Khánh, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam
50,000,000            

Bán buôn thực phẩm,Nhà hàng và 

các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu 

động

NGUYỄN QUÝ NGỌC

26 082196000089 HỘ KINH DOANH MORI TEA
Số 48 Nguyễn Du, khu phố Xuân Lộc, Phường Long 

Khánh, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam
200,000,000          Dịch vụ phục vụ đồ uống PHẠM THỊ MỸ AN

27 075091007750
HỘ KINH DOANH ĐỒ DUNG 

GIA ĐÌNH PHƯƠNG NGHI

số 15 Nguyễn Trung Trực, khu phố Xuân Trung, 

Phường Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, Việt 

Nam

30,000,000            Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình NGUYỄN TRUNG THÀNH

28 075190006900
HỘ KINH DOANH  -- PHẠM THỊ 

HOA

Số 8, tổ 9, khu phố Xuân An, Phường Long Khánh, 

Thành phố Đồng Nai, Việt Nam
100,000,000          Bán buôn thực phẩm PHẠM THỊ HOA

29 082093010719
HỘ KINH DOANH HUỲNH 

THANH TUẤN KIỆT

Tổ 2, khu phố Phú Bình, Phường Long Khánh, 

Thành phố Đồng Nai, Việt Nam
200,000,000          

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu 

(trừ gỗ, tre, nứa) và động vật 

sống,Hoạt động dịch vụ sau thu 

hoạch,Vận tải hàng hóa bằng đường 

bộ

HUỲNH THANH TUẤN 

KIỆT

30 083095009870
HỘ KINH DOANH NÔNG SẢN 

LÊ VĂN LỘC

Tổ 2, khu phố Phú Bình, Phường Long Khánh, 

Thành phố Đồng Nai, Việt Nam
200,000,000          

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu 

(trừ gỗ, tre, nứa) và động vật 

sống,Hoạt động dịch vụ sau thu 

hoạch,Vận tải hàng hóa bằng đường 

bộ

LÊ VĂN LỘC

31 075081014693
HỘ KINH DOANH IN 3D HUẤN 

CA

Số 1/22 Lý Thường Kiệt, khu phố Xuân Lộc, Phường 

Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam
50,000,000            Sản xuất sản phẩm từ plastic

DƯƠNG NGUYỄN ĐỒNG 

SĨ



STT
Mã số hộ kinh 

doanh
Tên hộ kinh doanh Địa chỉ trụ sở chính Vốn Tên ngành chính Họ và tên

32 075303019932 HỘ KINH DOANH UMEE SPA

Số 236 Thích Quảng Đức, khu phố Xuân An, 

Phường Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, Việt 

Nam

150,000,000          
Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp và các 

hoạt động làm đẹp khác
LÊ NGUYỄN MINH THƯ

33 075187012941
HỘ KINH DOANH VẬN TẢI 

TRÚC DUYÊN

số 142/2 Nguyễn Trung Trực, khu phố Xuân Trung, 

Phường Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, Việt 

Nam

1,500,000,000       Vận tải hàng hóa bằng đường bộ TRẦN THỊ THÚY HẰNG

34 079082029117
HỘ KINH DOANH BIKEN SI 

NHẬT

Số 147 Nguyễn Tri Phương, khu phố Xuân An, 

Phường Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, Việt 

Nam

50,000,000            

Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng,Bán 

lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và 

vật phẩm vệ sinh,Hoạt động dịch vụ 

trung gian bán lẻ,Quảng cáo

ĐẶNG HOÀI CHÂU

35 095079007526
HỘ KINH DOANH VÂN RAU CỦ 

QUẢ

Số 44 Đào Trí Phú, khu phố Xuân Trung , Phường 

Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam
100,000,000          Bán buôn thực phẩm TRẦN MINH TÂN

36 060200007910
HỘ KINH DOANH ANH QUÂN 

LONG KHÁNH

Số  420 Hồ Thị Hương, khu phố Xuân An, Phường 

Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam
300,000,000          

Bán lẻ nhiên liệu động cơ,Bán lẻ đồ 

ngũ kim, sơn, kính, vật liệu và thiết 

bị lắp đặt khác trong xây dựng,Hoàn 

thiện công trình xây dựng

NGUYỄN THANH HẬN

37 075098016201
HỘ KINH DOANH HỒ HẢI SẢN 

TUẤN PHONG

Số 78/12 Đường Nguyễn Trung Trực, Khu Phố Xuân 

Trung, Phường Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, 

Việt Nam

100,000,000          
Sản xuất khác chưa được phân vào 

đâu
TRẦN HOÀI PHONG

38 096188011906
HỘ KINH DOANH CÀ PHE 

VÕNG GÓC NHỎ

Số 31 đường 9/4, khu phố Xuân Thanh, Phường 

Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam
20,000,000            Dịch vụ phục vụ đồ uống TRỊNH HỒNG THƠ

39 075201018480
HỘ KINH DOANH NHAT ANH 

MUSIC

Số 143/5 Hùng Vương, khu phố Xuân Hòa, Phường 

Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam
30,000,000            

Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, 

bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, 

đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia 

đình khác chưa được phân vào 

đâu,Giáo dục văn hóa nghệ thuật

HUỲNH NHẬT ANH



STT
Mã số hộ kinh 

doanh
Tên hộ kinh doanh Địa chỉ trụ sở chính Vốn Tên ngành chính Họ và tên

40 075090014147 HỘ KINH DOANH UYÊN THƯ
Số 10 Phan Chu Trinh, khu phố Xuân Lộc, Phường 

Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam
200,000,000          Dịch vụ lưu trú ngắn ngày khác TRẦN NGỌC THẠCH

41 075185014501 HỘ KINH DOANH TRÚC LY
G16 ,Tổ 12, Khu Phố Xuân Bình, Phường Long 

Khánh, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam
20,000,000            

Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ 

dùng hữu hình khác không kèm 

người điều khiển,Cho thuê xe có 

động cơ,Vận tải hàng hóa bằng 

đường bộ

NGUYỄN THỊ TRÚC LY

42 075199003905
HỘ KINH DOANH TIỆM TÓC LỆ 

TIÊN

Số 372 Hồ Thị Hương, khu phố Xuân An, Phường 

Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam
50,000,000            Dịch vụ làm tóc NGUYỄN THỊ CẨM LỆ

43 075093025262 HỘ KINH DOANH MLEM QUÁN
Số 06 Phạm Lac, khu phố Xuân Thanh, Phường 

Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam
600,000,000          

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống 

phục vụ lưu động
NGUYỄN QUỐC AN

44 075098006552
HỘ KINH DOANH DỊCH VỤ KỸ 

THUẬT SALTIA

265 Thích Quảng Đức, Phường Long Khánh, Thành 

phố Đồng Nai, Việt Nam
30,000,000            

Bán lẻ thiết bị công nghệ thông tin 

và truyền thông,Bán lẻ đồ điện gia 

dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội 

thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, 

đồ dùng gia đình khác chưa được 

phân vào đâu,Lắp đặt hệ thống cấp, 

thoát nước, hệ thống sưởi và điều 

hoà không khí,Lắp đặt hệ thống 

điện,Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị, 

đồ dùng gia đình

ĐOÀN MẠNH TOÀN

45 075198014846 HỘ KINH DOANH NYM QUÁN
Số 90, Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Long 

Khánh, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam
20,000,000            

Dịch vụ phục vụ đồ uống,Nhà hàng 

và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu 

động

NGUYỄN NGỌC Ý

46 075304004591
HỘ KINH DOANH VẬN TẢI 

TRÚC LY

Số 536 đường 21/4, khu phố Xuân Bình, Phường 

Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam
3,000,000,000       

Bán buôn thực phẩm,Cơ sở lưu trú 

khác,Vận tải hàng hóa bằng đường 

bộ

NGÔ VŨ TRÚC LY



STT
Mã số hộ kinh 

doanh
Tên hộ kinh doanh Địa chỉ trụ sở chính Vốn Tên ngành chính Họ và tên

47 038069033005
HỘ KINH DOANH NẤM BÀO 

NGƯ SẠCH

Tố 16 đường Ngô Quyền, kp Bàu Trâm, Phường 

Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam
500,000,000          Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa PHÙNG VĂN TÔN

48 001080038536
HỘ KINH DOANH TRUNG TÂM 

GD VÀ ĐT LONG KHÁNH

34 Phan Bội Châu, khu phố Xuân Lộc, Phường Long 

Khánh, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam
10,000,000            

Giáo dục khác chưa được phân vào 

đâu
NGUYỄN NGỌC VƯƠNG

49 038161007443
HỘ KINH DOANH QUÁN CÂY 

KHẾ

số 49 Nguyễn Chí Thanh, khu phố Xuân Thanh, 

Phường Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, Việt 

Nam

50,000,000            
Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống 

phục vụ lưu động
MAI THỊ THÁI

50 075079001903
HỘ KINH DOANH SỬA CHỮA 

MÁY TÍNH AN THÁI

Số 172 Trần Phú, khu phố Xuân Lộc, Phường Long 

Khánh, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam
50,000,000            

Sửa chữa, bảo dưỡng máy tính, 

thiết bị thông tin và truyền thông
THÁI HOÀNG VĨNH AN

51 075302007411 HỘ KINH DOANH SHE 

Số 73C Thích Quảng Đức, khu phố Xuân Lộc, 

Phường Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, Việt 

Nam

20,000,000            

Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia 

đình khác,Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp 

và các hoạt động làm đẹp khác

HỒ THỊ MỸ

52 046060008348 HỘ KINH DOANH CHÚ LUẬN

Hẻm 83, đường 9/4, tổ 1B, khu phố Xuân Thanh, 

Phường Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, Việt 

Nam

50,000,000            Bán lẻ thực phẩm PHẠM LUẬN

53 075181007557 HỘ KINH DOANH QUÁN TRANG

Số 165, đường Hồ Thị Hương, khu Phố Xuân Trung, 

Phường Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, Việt 

Nam

80,000,000            

Bán lẻ tổng hợp khác,Nhà hàng và 

các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu 

động

LÊ THỊ THÙY TRANG

54 075192008684
HỘ KINH DOANH HOÀI 

THƯƠNG SPA CHĂM SÓC DA

Số 25 Trương Định, khu phố Xuân Trung, Phường 

Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam
50,000,000            

Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp và các 

hoạt động làm đẹp khác
VÕ THỊ HOÀI THƯƠNG



STT
Mã số hộ kinh 

doanh
Tên hộ kinh doanh Địa chỉ trụ sở chính Vốn Tên ngành chính Họ và tên

55 075079010402
HỘ KINH DOANH XÂY DỰNG 

NGUYỄN VĂN TIẾN

137/19, Trần Văn Thi, KP Xuân Thanh, Phường 

Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam
500,000,000          

Chuẩn bị mặt bằng,Phá dỡ,Xây dựng 

công trình kỹ thuật dân dụng 

khác,Xây dựng nhà không để ở,Xây 

dựng nhà để ở

NGUYỄN VĂN TIẾN

56 075199006983
HỘ KINH DOANH KOMOREBI - 

CAFE & DESSERT

Số 154/21 Trần phú, khu phố Xuân Lộc, Phường 

Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam
150,000,000          

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống 

phục vụ lưu động
NGUYỄN CHÂU TUỆ NHÃ

57 075093020903
HỘ KINH DOANH RỬA XE 

QUAN TIẾN

Số 64 Trịnh Hoài Đức, khu phố Xuân Trung, Phường 

Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam
20,000,000            

Sửa chữa, bảo dưỡng ô tô và xe có 

động cơ khác
VÒNG QUAN TIẾN

58 025095011197
HỘ KINH DOANH TẠ DUY 

QUANG

đường số 4, tổ 13, khu phố Bàu Trâm, Phường 

Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam
500,000,000          Cho thuê xe có động cơ TẠ DUY QUANG

59 075194011740
HỘ KINH DOANH SỮA ĐẬU ĂN 

VẶT CHILL

Tổ 6, đường Lê Hồng Phong, khu phố Xuân Hòa, 

Phường Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, Việt 

Nam

10,000,000            
Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống 

phục vụ lưu động
NGUYỄN LÊ TÚ NHY

60 075196010224
HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC 

TRÂN CHÂU

Số 45 Quang Trung, khu phố Xuân Hòa, Phường 

Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam
100,000,000          

Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm 

và vật phẩm vệ sinh
LÊ NGUYỄN NGỌC TRÂN

61 035061004219
HỘ KINH DOANH PHONG 

KHÁM MẮT MAI THANH

Số 499 Hồng Thập Tự, khu phố Xuân Trung, 

Phường Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, Việt 

Nam

100,000,000          
Hoạt động của các phòng khám đa 

khoa, chuyên khoa và nha khoa
ĐINH MAI THANH

62 075185003819
HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ VI 

THẢO

Số 302 Hồ Thị Hương, KP Xuân An, Phường Long 

Khánh, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam
250,000,000          Dịch vụ lưu trú ngắn ngày khác PHẠM THỊ VI THẢO



STT
Mã số hộ kinh 

doanh
Tên hộ kinh doanh Địa chỉ trụ sở chính Vốn Tên ngành chính Họ và tên

63 075164010188
HỘ KINH DOANH HUỲNH THỊ 

MÀU

Số nhà 21/34 Nguyễn Trung Trực, Phường Long 

Khánh, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam
50,000,000            

Bán buôn thực phẩm,Nhà hàng và 

các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu 

động

HUỲNH THỊ MÀU

64 075301002651
HỘ KINH DOANH TIỆM GỘI 

ĐẦU THÁNG TƯ 

Số 222 Nguyễn Trãi, khu phố Xuân Hòa, Phường 

Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam
50,000,000            

Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp và các 

hoạt động làm đẹp khác
PHAN THỊ LAN ANH

65 068187007662 HỘ KINH DOANH PÊ U
Số 30 Lý Thường Kiệt, khu phố Xuân Lộc, Phường 

Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam
20,000,000            

Bán buôn tổng hợp,Bán lẻ thuốc, 

dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm 

vệ sinh,Nhà hàng và các dịch vụ ăn 

uống phục vụ lưu động,Sản xuất 

khác chưa được phân vào đâu,Sản 

TRƯƠNG HOÀNG 

PHƯƠNG UYÊN

66 034166011470
HỘ KINH DOANH BỌC YÊN XE 

KIM THOA

số 12A, hẻm 47 khu phố Xuân Trung, Phường Long 

Khánh, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam
50,000,000            Sửa chữa, bảo dưỡng mô tô, xe máy PHẠM THỊ THOA

67 075074012081

HỘ KINH DOANH DỊCH VỤ 

VẬN TẢI HÀNG HÓA VÀ HÀNH 

KHÁCH HUY HÀ

K35 tổ 19b kp Xuân Bình, Phường Long Khánh, 

Thành phố Đồng Nai, Việt Nam
150,000,000          

Vận tải hàng hóa bằng đường 

bộ,Vận tải hành khách đường bộ 

trong nội thành, ngoại thành (trừ 

vận tải bằng xe buýt)

NGUYỄN HUY HÀ

68 075077017561
HỘ KINH DOANH ĐẠI LÝ TRẦN 

VĂN HÒA

số 45 Trần Thượng Xuyên, tổ 11, khu phố Xuân 

Trung, Phường Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, 

Việt Nam

50,000,000            
Hoạt động của đại lý và môi giới bảo 

hiểm
TRẦN VĂN HÒA

69 075189008425
HỘ KINH DOANH TIỆM BÁNH 

NHÀ LAM VÀ CÀ PHÊ YUMI

số 01 Hai Bà Trưng, tổ 12, khu phố Xuân Hòa, 

Phường Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, Việt 

Nam

100,000,000          

Bán buôn thực phẩm,Dịch vụ chăm 

sóc sắc đẹp và các hoạt động làm 

đẹp khác,Dịch vụ phục vụ đồ 

uống,Kinh doanh bất động sản, 

quyền sử dụng đất thuộc chủ sở 

VŨ THỊ THANH

70 060175005616
HỘ KINH DOANH CÁ BIỂN 

NGỌC NHUNG

Tổ 12 Trần Thượng Xuyên, khu phố Xuân Trung, 

Phường Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, Việt 

Nam

15,000,000            Bán lẻ thực phẩm LÊ THỊ NGỌC NHUNG



STT
Mã số hộ kinh 

doanh
Tên hộ kinh doanh Địa chỉ trụ sở chính Vốn Tên ngành chính Họ và tên

71 075192016390
HỘ KINH DOANH LỚP MẦM 

NON ĐỘC LẬP TIA NĂNG MỚI

Số 39 Phạm Thế Hiển, khu phố Xuân An, Phường 

Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam
200,000,000          Giáo dục mẫu giáo,Giáo dục nhà trẻ ĐỖ THỊ BÍCH PHƯỢNG

72 038176025920
HỘ KINH DOANH GV PHẠM 

THỊ HUẾ

Số 189/74 Nguyễn Văn Cừ, khu phố Xuân Hòa, 

Phường Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, Việt 

Nam

50,000,000            
Giáo dục khác chưa được phân vào 

đâu
PHẠM THỊ HUẾ

73 075083013450
HỘ KINH DOANH  - PHẠM PHÚ 

NHIỀU

Số 45, đường 9 tháng 4, khu phố Xuân Thanh, 

Phường Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, Việt 

Nam

200,000,000          

Bán buôn gạo, lúa mỳ, sản phẩm từ 

ngũ cốc khác, bột mỳ,Bán buôn 

thực phẩm,Dịch vụ phục vụ đồ 

uống,Nhà hàng và các dịch vụ ăn 

uống phục vụ lưu động

PHẠM PHÚ NHIỀU

74 075072010777
HỘ KINH DOANH CẦM ĐỒ 

BÍCH LY

Số 286 Phạm Thế Hiển, khu phố Xuân An, Phường 

Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam
200,000,000          

Hoạt động dịch vụ tài chính khác 

chưa được phân vào đâu (trừ bảo 

hiểm và hoạt động quỹ hưu trí)

LÊ HOÀNG DŨNG

75 087183008385 HỘ KINH DOANH LÊ LA CF

Số 35 Cách Mạng Tháng 8, khu phố Xuân Lộc, 

Phường Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, Việt 

Nam

100,000,000          

Bán lẻ hàng hóa khác mới (trừ ô tô, 

mô tô, xe máy và các bộ phận phụ 

trợ),Dịch vụ phục vụ đồ uống,Vận 

tải hành khách đường bộ khác

PHẠM THỊ THU HƯƠNG

76 038095040278
HỘ KINH DOANH  THÀNH 

LONG KIA SELTOS

Tổ 7, khu phố Bàu Trâm, Phường Long Khánh, 

Thành phố Đồng Nai, Việt Nam
450,000,000          Cho thuê xe có động cơ NGUYỄN THÀNH LONG

77 087080021079 HỘ KINH DOANH  HAPPY 162
Số 60 Khổng Tử, khu phố Xuân Trung, Phường Long 

Khánh, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam
200,000,000          

Bán lẻ tổng hợp khác,Cơ sở lưu trú 

khác
NGUYỄN VĂN LẬP

78 075183014387
HỘ KINH DOANH CÀ PHÊ BA 

ĐỨA NHỎ

Số 658/38 đường 21/4, khu phố Xuân Bình, 

Phường Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, Việt 

Nam

30,000,000            Dịch vụ phục vụ đồ uống HOÀNG MỸ NGỌC



STT
Mã số hộ kinh 

doanh
Tên hộ kinh doanh Địa chỉ trụ sở chính Vốn Tên ngành chính Họ và tên

79 075180016344
HỘ KINH DOANH TRÁI CÂY 

THÙY DƯƠNG

Tổ 15 đường Lê Hữu Trác, khu phố Phú Bình, 

Phường Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, Việt 

Nam

100,000,000          Bán buôn thực phẩm PHẠM THỊ THÙY DƯƠNG

80 031076026488
HỘ KINH DOANH VŨ KIÊN 

CƯỜNG

Số 20 Nguyễn Thị Minh Khai, tố 11, kp Xuân Lộc, 

Phường Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, Việt 

Nam

200,000,000          

Bán lẻ hàng may mặc, giày, dép, 

hàng da và giả da,Sản xuất trang 

phục (trừ trang phục từ da lông thú)

VŨ KIÊN CƯỜNG

81 075082008754
HỘ KINH DOANH VŨ TRUNG 

DŨNG

Số 22 Nguyễn Thị Minh Khai, tố 11, kp Xuân Lộc, 

Phường Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, Việt 

Nam

100,000,000          
Bán lẻ hàng may mặc, giày, dép, 

hàng da và giả da
VŨ TRUNG DŨNG

82 075304009905 HỘ KINH DOANH BIG BOX
Số 36/1 Hai Bà Trưng, khu phố Xuân Hòa, Phường 

Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam
500,000,000          

Hoạt động viễn thông khác,Hoạt 

động vui chơi giải trí khác
NGUYỄN THỊ HOÀI TRÚC

83 075183018853
HỘ KINH DOANH THẨM MỸ 

LOAN TRẦN

Số 1A218 Trần phú, khu phố Xuân An, Phường 

Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam
30,000,000            

Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp và các 

hoạt động làm đẹp khác
TRẦN THỊ LOAN

84 075176013285
HỘ KINH DOANH LÊ THỊ CẨM 

THUÝ

Số 60 Khổng Tử, khu phố Xuân Trung, Phường Long 

Khánh, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam
1,000,000,000       Hoạt động của các cơ sở thể thao LÊ THỊ CẨM THÚY

85 075089023327
HỘ KINH DOANH GÓC CÔNG 

NGHỆ GIÁO DỤC

47 Tô Hiến Thành, Phường Long Khánh, Thành phố 

Đồng Nai, Việt Nam
10,000,000            

Giáo dục khác chưa được phân vào 

đâu
LÊ NGUYỄN NHƯ ANH

86 075168010730
HỘ KINH DOANH CƠM CHIÊN 

CÔ LAN

Số 30 Trần Quang Diệu, khu phố Xuân Bình, 

Phường Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, Việt 

Nam

30,000,000            
Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống 

phục vụ lưu động

NGUYỄN THỊ HỒNG 

GIANG



STT
Mã số hộ kinh 

doanh
Tên hộ kinh doanh Địa chỉ trụ sở chính Vốn Tên ngành chính Họ và tên

87 075097008692 HỘ KINH DOANH LIME TECH
G28 Tổ 12 Khu phố Xuân Bình, Phường Long 

Khánh, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam
10,000,000            

Hoạt động dịch vụ máy tính và công 

nghệ thông tin khác,Lập trình máy 

tính khác,Tư vấn máy tính và quản 

lý cơ sở hạ tầng máy tính

NGUYỄN THỌ

88 075167006790
HỘ KINH DOANH HUỲNH THỊ 

XANH

189 Nguyễn Văn Cừ, Phường Long Khánh, Thành 

phố Đồng Nai, Việt Nam
100,000,000          

Bán lẻ hàng may mặc, giày, dép, 

hàng da và giả da
HUỲNH THỊ XANH

89 089188016541
HỘ KINH DOANH  - PHẠM THỊ 

DIỄM

430/26/1, Hồ Thị Hương, khu phố Xuân An, 

Phường Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, Việt 

Nam

100,000,000          Dịch vụ phục vụ đồ uống PHẠM THỊ DIỄM

90 086195000056
HỘ KINH DOANH TIỆM NHÀ 

HUYỀN

36 Hồng Thập Tự, khu phố Xuân Bình, Phường 

Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam
30,000,000            

Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp và các 

hoạt động làm đẹp khác,Dịch vụ làm 

tóc

LÊ THỊ NGỌC HUYỀN

91 075095017903
HỘ KINH DOANH AUTO THỊNH 

NGUYỄN

số 82 Nguyễn Chí Thanh, khu phố Xuân An, Phường 

Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam
20,000,000            

Sửa chữa, bảo dưỡng ô tô và xe có 

động cơ khác
NGUYỄN DUY THỊNH

92 075090019234
HỘ KINH DOANH LONG 

DIGITAL LAB

Tổ 6 đường Điểu Xiển, khu phố Bàu Trâm, Phường 

Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam
100,000,000          

Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha 

khoa, chỉnh hình và phục hồi chức 

năng

NGUYỄN THÀNH LONG

93 075053004443
HỘ KINH DOANH ĐẶNG NGỌC 

HÀ NLMT

Số 456 đường 21/4, Khu Phố Xuân Bình, Phường 

Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam
300,000,000          

Sản xuất điện từ nguồn năng lượng 

tái tạo
ĐẶNG NGỌC HÀ

94 040170017493
HỘ KINH DOANH NHÀ PHÂN 

PHỐI YẾN SÀO HOÀNG BÌNH

Tổ 5 đường Phan Huy Chú, khu phố Phú Bình, 

Phường Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, Việt 

Nam

500,000,000          Bán buôn thực phẩm HOÀNG THỊ BÌNH



STT
Mã số hộ kinh 

doanh
Tên hộ kinh doanh Địa chỉ trụ sở chính Vốn Tên ngành chính Họ và tên

95 075095025054 HỘ KINH DOANH CÀ PHÊ 421

Số 421 Hồng Thập Tự, khu phố Xuân Trung, 

Phường Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, Việt 

Nam

15,000,000            Dịch vụ phục vụ đồ uống NGÔ TRẦN NHÂN

96 075094005676 HỘ KINH DOANH ĐỖ BĂNG DI
267 Thích Quảng Đức, khu phố Xuân An, Phường 

Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam
100,000,000          

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống 

phục vụ lưu động
ĐỖ TUẤN ĐẠT

97 075097004167 HỘ KINH DOANH TP CAR CARE

98 đường Quang Trung, tổ 1, khu phố Xuân Hoà, 

Phường Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, Việt 

Nam

150,000,000          
Sửa chữa, bảo dưỡng ô tô và xe có 

động cơ khác

NGUYỄN DƯƠNG THIÊN 

PHÚ

98 054174005307
HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ MỸ 

NƯƠNG

4/8 Nguyễn Trung Trực, Khu phố Xuân Trung, 

Phường Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, Việt 

Nam

7,000,000,000       
Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu 

(trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
TRẦN THỊ MỸ NƯƠNG

99 079063031900
HỘ KINH DOANH GẠO CÁM 

PHƯỚC HỒNG

Số 48 đường 9/4, khu phố Xuân Thanh, Phường 

Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam
500,000,000          

Bán buôn gạo, lúa mỳ, sản phẩm từ 

ngũ cốc khác, bột mỳ
LÊ NGUYỄN PHƯỚC


